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2 CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 15-01-2024 

QUY TRÌNH 31 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 

được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, 12 ngày làm việc) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
1 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản 
chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh 

01 Bản sao 

3 Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài 
liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền ban hành 

01 Bản sao 

4 Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng 
cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy 
và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối 
tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy 

01 Bản sao 

5 Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 
cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng 
minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy 
và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc 
đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy 

01 Bản sao 

6 Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho 
chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về 
vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, 
diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất 
và kho hóa chất 

01 Bản 
chính 

7 Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất 01 Bản sao 
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Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê 
nhà xưởng, kho chứa 

8 Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao 
động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất (theo 
mẫu) 

01 Bản 
chính 

9 Bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của 
Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ 
kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ 
sở sản xuất 

01 Bản sao 

10 Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an 
toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại 
điểm đ khoản 4 Điều 34 của Nghị định 
113/2017/NĐ-CP 

01 Bản sao 

11 Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm 
trong cơ sở sản xuất theo quy định 

01 Bản 
chính 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

12 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

1.200.000đ/Giấy 
chứng nhận 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
việc 

v
c
 

i 
ễíC

> 
E3

 g 

B1 Nôp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành 

chính 
mục I 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

7 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
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Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
việc 

v
c
 

i 
ễíC

> 
E3

 g 
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Môi 
trường 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

B5.A2 Phát Văn thư ^ ngày Văn bản Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
hành Sở làm yêu cầu sửa ban hành văn bản 

văn bản việc đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
(sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
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Bước 
công 
việc 

Nôi 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mẫu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mẫu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mẫu số 01g, Phụ lục VI 
- Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mâu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mâu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mâu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mâu số 01g, Phụ lục VI 
- Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
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113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dân 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01a 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 
trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương 

Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 

Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do cấp ngày 
tháng năm 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm: 

1. Hóa chất sản xuất: 

STT 

rp ̂  Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần 
(5) 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú STT 

rp ̂  Tên 
thương 

mại 
rp ̂  Tên 

hóa học 
Mã 

CAS 

Công 
thức hóa 

học 

Hàm 
lượn 

g 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 Ọ3H6O 30% 100 Tấn/năm 1 VD: 
ABC Toluen 8­8 8 0 Ọ7H8 20% 

100 Tấn/năm 

2 

n 
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2. Hóa chất kinh doanh: 

STT 

mA Tên 
thươn 
g mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vị 
tính(7) 

Ghi 
chú STT 

mA Tên 
thươn 
g mại 

rp ̂  Tên 

hóa học 
Mã CAS 

Công 
thức 

hóa học 

Hàm 
lượng 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vị 
tính(7) 

Ghi 
chú 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 Cs^O 30% 500 Tân/năm 1 VD: 
ABC 

Toluen 108-88-3 C7H8 20% 

500 Tân/năm 

2 

n 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 
số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-ỌP ngày ... tháng ... 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: 

(8) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh 
vực công nghiệp; 
(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân; 
(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính; 
(4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất và kinh doanh"; 
(5): Chỉ kê khai các thành phần là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp và Danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại 
Luật Hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-ỌP ngày ... tháng ... năm 
2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 
(6): Kê khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm; 
(7): Đơn vị đo khối lượng trên đơn vị thời gian là một năm; 
(8): Tên các giấy tờ kèm theo. 
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Mẫu 01g 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT, • • 7 

TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA 

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 

Tên các thiết bị Thời Thời 
hạn hiệu 
chuẩn, 
kiêm 
định 

STT 

kỹ thuật, trang 
bị phòng hộ lao 
động và an toàn 
trong sản 
xuất, kinh doanh 

Số 
lượng 

Thông 
số kỹ 
thuật 
chính 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

gian hiệu 
chuẩn, 
kiêm 

định gần 
nhất 

Thời 
hạn hiệu 
chuẩn, 
kiêm 
định 

1 

2 

n 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chủ: 

(1): Tên tổ chức, cá nhân; 

(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy phép; 

(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy 
phép đóng trụ sở chính. 
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Mâu số 01h 

PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ) 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .,./GCN-...(2) (1, ngày .... tháng năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (3; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/ sản xuất và 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Theo đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 

(4) 
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1. Địa chỉ trụ sở chính: 
2. Điện thoại: Fax: 
3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: 
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 
.... cấp ngày ... tháng ... năm 
Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất với các nội 

dung sau đây: 

STT 

rriA Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/thành phần 
Quy mô, sản xuất/kinh 

doanh (tấn/năm) STT 

rriA Tên 
thương 

mại 
Tên hóa 

chất Mã số CAS Công thức hóa 
học 

Quy mô, sản xuất/kinh 
doanh (tấn/năm) 

Điều 2: (4) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật 
Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiêt 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên 
quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2; (Ký tên và đóng dấu) 
- Sở Công Thương (7); 
- Lưu: VT, .... 

Chú thích: 

(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố; 

(2) Tên viêt tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT; 
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(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan; 

(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 

(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ; 

(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư; 

(7) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 32 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

(Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, 15 ngày làm việc) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản 
chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh 

01 Bản sao 

3 Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài 
liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền ban hành 

01 Bản sao 

4 Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng 
cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy 
và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối 
tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy 

01 Bản sao 

5 Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 
cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền 
chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng 
cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không 
thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về 
phòng cháy và chữa cháy 

01 Bản sao 

6 Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho 
chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về 
vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, 
diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất 
và kho hóa chất 

01 Bản 
chính 
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Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

7 Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất 
xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê 
nhà xưởng, kho chứa 

01 Bản sao 

8 Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao 
động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất (theo 
mẫu) 

01 Bản 
chính 

9 Bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của 
Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ 
kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của 
cơ sở sản xuất 

01 Bản sao 

10 Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện 
an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định 
tại điểm đ khoản 4 Điều 34 của Nghị định 
113/2017/NĐ-CP 

01 Bản sao 

11 Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm 
trong cơ sở sản xuất theo quy định 

01 Bản 
chính 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc 
qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 
tại địa chỉ: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

15 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

1.200.000đ/Giấy 
chứng nhận 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
viẹc công 

viẹc 
B1 Nôp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 

sơ cá nhân hành mục I 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -

Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 
10 ngày 

làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Môi 
trường 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

Văn thư ^ ngày 
làm 

Hồ sơ đã 
được phê 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

văn bản Sở việc duyệt hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mẫu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mẫu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mẫu số 01g, Phụ lục VI 
- Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
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doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mâu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mâu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mâu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mâu số 01g, Phụ lục VI 
- Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dân 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
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tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01a 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 
trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương 

Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 

Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do cấp ngày 
tháng năm 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm: 

1. Hóa chất sản xuất: 

STT 

rp ̂  Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần 
(5) 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú STT 

rp ̂  Tên 
thương 

mại 
mA Tên 

hóa học 
Mã 

CAS 

Công 
thức hóa 

học 

Hàm 
lượn 

g 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 Ọ3H6O 30% 100 Tấn/năm 1 VD: 
ABC Toluen 8­8 8 0 Ọ7H8 20% 

100 Tấn/năm 

2 

n 
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2. Hóa chất kinh doanh: 

STT 

rp ̂  Tên 
thươn 
g mại 

Thông tin hóa chất/tên thành jhần (5) 

Khôi 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú STT 

rp ̂  Tên 
thươn 
g mại 

mA Tên 
hóa học 

Mã CAS 
Công 
thức 

hóa học 

Hàm 
lượng 

Khôi 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 CsH6O 30% 500 Tấn/năm 1 VD: 
ABC Toluen 108-88-3 C7H8 20% 

500 Tấn/năm 

2 

n 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 
số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: 
(8) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh 
hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; 
(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân; 
(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính; 
(4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất và kinh doanh"; 
(5): Chỉ kê khai các thành phần là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và Danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh 
trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Luật Hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 
(6): Kê khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm; 
(7): Đơn vị đo khối lượng trên đơn vị thời gian là một năm; 
(8): Tên các giấy tờ kèm theo. 
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Mẫu 01g 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT, • • 7 

TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA 

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 

STT 

Tên các thiết bị 
kỹ thuật, trang bị 

phòng hộ lao 
động và an toàn 
trong sản 
xuất, kinh doanh 

Số 
lượng 

Thông 
số kỹ 
thuật 
chính 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Thời 
gian hiệu 

chuẩn, 
kiểm 

định gần 
nhất 

Thời 
hạn hiệu 
chuẩn, 
kiểm 
định 

1 

2 

n 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1): Tên tổ chức, cá nhân; 

(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy phép; 

(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh 
Giấy phép đóng trụ sở chính. 
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Mẫu số 01h 

PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định sô 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ) 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .,./GCN-...(2) (1, ngày .... tháng năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Hóa chất; Nghị định sô 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của 
Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (3; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/ sản xuất và 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Theo đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 

(4) 
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1. Địa chỉ trụ sở chính: 

2. Điện thoại: Fax: 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 
....(6) cấp ngày ... tháng ... năm 

Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất với các nội 
dung sau đây: 

STT 

rriA Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/thành phân 
Quy mô, sản xuất/kinh 

doanh (tấn/năm) STT 

rriA Tên 
thương 

mại 
Tên hóa 

chất Mã số CAS Công thức hóa 
học 

Quy mô, sản xuất/kinh 
doanh (tấn/năm) 

Điều 2: (4) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật 
Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiêt 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên 
quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Sở Công Thương (7); 
- Lưu: VT, .... 
Chú thích: 
(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố; 
(2) Tên viêt tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT; 
(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan; 
(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ; 
(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư; 
(7) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 
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QUY TRÌNH 33 
câp điêu chỉnh Giây chứng nhận đủ điêu kiện sản xuât hóa chât 

sản xuât, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được 

đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, 12 ngày làm việc) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
1 Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản 
chính 

2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp 01 Bản 
chính 

3 Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều 
kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều 
chỉnh 

01 Bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

12 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

600.000đ/Giấy chứng 
nhận 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC 
của hồ 

sơ 

7 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

ư 

53 
co ă V
 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
(sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
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2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mâu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 
82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mâu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mâu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 
82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mâu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
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- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01c 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3, ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương ... 

Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính tại: Điện thoại: Fax 
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 
Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do 

cấp ngày tháng năm 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số (5) 

ngày.. tháng.. ..năm , thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm: (6) 

Giải trình lý do đề nghị cấp điều chỉnh: 
" ' (7) 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 
số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: (8) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Ghi chú: 
(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất; 
(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 
(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính; 
(4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất và kinh doanh"; 
(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp điều 
chỉnh; 
(6): Thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh và thông tin đề nghị 
điều chỉnh; 
(7): Thông tin giải trình rõ lý do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận; 
(8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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Mâu số 01h 

PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ) 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .,./GCN-...(2) (1, ngày .... tháng năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (3; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/ sản xuất và 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Theo đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 

(4) 

1. Địa chỉ trụ sở chính: 
2. Điện thoại: Fax: 
3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: 
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4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 
cấp ngày ... tháng ... năm 

Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất với các nội 
dung sau đây: 

STT 

rriA Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/thành phần 
Quy mô, sản xuất/kinh 

doanh (tấn/năm) STT 

rriA Tên 
thương 

mại 
Tên hóa 

chất Mã số CAS Công thức hóa 
học 

Quy mô, sản xuất/kinh 
doanh (tấn/năm) 

Điều 2: (4) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật 
Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên 
quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Sở Công Thương (7); 
- Lưu: VT, .... 

Chú thích: 

(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố; 

(2) Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT; 

(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan; 

(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 

(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ; 

(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư; 

(7) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 
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QUY TRÌNH 34 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được 

đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, 15 ngày làm việc) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5673/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản 
chính 

2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp 01 Bản 
chính 

3 Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều 
kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều 
chỉnh 

01 Bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

15 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

600.000đ/Giấy chứng 
nhận 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC 
của hồ 

sơ 

10 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

ư 

53 
co ă V
 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
(sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
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2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mầu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 
82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mầu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mầu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 
82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mầu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
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- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01c 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3, ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương ... 

Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính tại: Điện thoại: Fax 
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 
Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do 

cấp ngày tháng năm 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số (5) 

ngày.. tháng.. ..năm , thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm: (6) 

Giải trình lý do đề nghị cấp điều chỉnh: 
" ' (7) 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 
số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: (8) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Ghi chú: 
(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất; 
(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 
(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính; 
(4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất và kinh doanh"; 
(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp điều 
chỉnh; 
(6): Thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh và thông tin đề nghị 
điều chỉnh; 
(7): Thông tin giải trình rõ lý do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận; 
(8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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Mâu sô 01h 
PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ) 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .,./GCN-...(2) (1), ngày .... tháng năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (3; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/ sản xuất và 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Theo đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 

(4) 

1. Địa chỉ trụ sở chính: 
2. Điện thoại: Fax: 
3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: 
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4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 
cấp ngày ... tháng ... năm 

Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất với các nội 
dung sau đây: 

STT 

rriA Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/thành phần 
Quy mô, sản xuất/kinh 

doanh (tấn/năm) STT 

rriA Tên 
thương 

mại 
Tên hóa 

chất Mã số CAS Công thức hóa 
học 

Quy mô, sản xuất/kinh 
doanh (tấn/năm) 

Điều 2: (4) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật 
Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên 
quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2; (Ký tên và đóng dấu) 
- Sở Công Thương (7); 
- Lưu: VT, .... 

Chú thích: 
(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố; 
(2) Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT; 
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(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan; 
(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ; 
(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư; 
(7) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. 
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QUY TRÌNH 35 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất hóa chất sản xuất kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 - Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp 
Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về 
thông tin của tổ chức, cá nhân. 
- Phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được 
của Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy 
chứng nhận bị hư hỏng. 

01 Bản chính 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

600.000đ/Giấy chứng 
nhận 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC 
của hồ 

sơ 

2 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

ư 

53 
co ă V
 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
(sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
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2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp (Mẫu số 01b, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-
CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mẫu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp (Mẫu số 01b, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-
CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mẫu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
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- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01b 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương ... 
Tên tổ chức/cá nhân: (1). 
Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 
Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do cấp 

ngày tháng năm 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) 

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số (5) 

ngày tháng năm.., giải trình lý do đề nghị cấp lại: 
' A (6) 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 
số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: (7) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú : 
(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 
(2): Ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký lại cấp giấy chứng nhận; 
(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng 
nhận đóng trụ sở chính; 
(4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất và kinh doanh"; 
(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại; 
(6): Thông tin giải trình đề nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa đổi (nếu có); 
(7): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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Mẫu số 01h 

PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ) 

UBND^ TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ế 

Số: .. ./GCN-.. ,(2) (1, ngày .... tháng năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (3; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/ sản xuất và 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Theo đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 

(4) 

1. Địa chỉ trụ sở chính: 
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2. Điện thoại: Fax: 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 
cấp ngày ... tháng ... năm 

Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất với các nội 
dung sau đây: 

STT 

rriA Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chât/thành phân 
Quy mô, sản xuât/kinh 

doanh (tân/năm) STT 

rriA Tên 
thương 

mại 
Tên hóa 

chât Mã số CAS Công thức hóa 
học 

Quy mô, sản xuât/kinh 
doanh (tân/năm) 

Điều 2: (4) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật 
Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên 
quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2; (Ký tên và đóng dấu) 
- Sở Công Thương (7); 
- Lưu: VT, .... 
Chú thích: 
(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố; 
(2) Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT; 
(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan; 
(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ; 
(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư; 
(7) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 36 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

(Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được 
đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, 12 ngày làm việc) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh 

01 Bản sao 

3 Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh 01 Bản chính 

4 Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài 
liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền ban hành 

01 Bản sao 

5 Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng 
cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng 
cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất 
thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy 

01 Bản sao 

6 Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 
cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền 
chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa 
hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm 
duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

01 Bản sao 

7 Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa 
điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các 
thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, 

01 Bản chính 
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Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất 

8 Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất 
xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với 
trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa 
thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng 
kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất 

01 Bản sao 

9 Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao 
động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa 
chất (theo mẫu) 

01 Bản chính 

10 Bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất 
của người phụ trách về an toàn hóa chất 

01 Bản sao 

11 Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an 
toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại 
điểm đ khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-
CP 

01 Bản sao 

12 Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm 
trong cơ sở kinh doanh theo quy định 

01 Bản chính 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC tại địa chỉ: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

12 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

1.200.000đ/Giấy chứng 
nhận 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC 
của hồ 

sơ 

7 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Môi 
trường 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

ư 

3
 co ă V

 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

bản từ chối tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mẫu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mẫu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mẫu số 01g, Phụ lục VI 
- Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mâu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mâu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mâu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mâu số 01g, Phụ lục VI 
- Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
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113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01a 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 
trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương 

Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 

Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do cấp ngày 
tháng năm 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm: 

1. Hóa chất sản xuất: 

rp ̂  Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) 

STT 

rp ̂  Tên 
thương 

mại 
mA Tên 

hóa học 
Mã CAS 

Công 
thức 

hóa học 

Hàm 
lượng 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú 

1 VD: Axeton 67-64-1 CsH6O 30% 100 Tấn/năm 
ABC Toluen 108-88-3 C

 

8
 

do
 20% 

2 

n 
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2. Hóa chất kinh doanh: 

STT 

mA Tên 
thươn 
g mại 

Thông tin hóa chất/tên thành jhần (5) 

Khôi 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú STT 

mA Tên 
thươn 
g mại 

rp ̂  Tên 
hóa học 

Mã CAS 
Công 
thức 

hóa học 

Hàm 
lượng 

Khôi 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 CsH6O 30% 500 Tấn/năm 1 VD: 
ABC Toluen 108-88-3 C7H8 20% 

500 Tấn/năm 

2 

n 
(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 

số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: 
(8) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh 
hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; 

(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân; 

(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính; 

(4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất và kinh doanh"; 

(5): Chỉ kê khai các thành phần là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và Danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh 
trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Luật Hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

(6): Kê khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm; 

(7): Đơn vị đo khối lượng trên đơn vị thời gian là một năm; 

(8): Tên các giấy tờ kèm theo. 
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Mẫu 01g 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT, • • 7 

TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA 

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 

STT 

Tên các thiết bị kỹ 
thuật, trang bị 

phòng hộ lao động 
và an toàn trong 

sản xuất, kinh 
doanh 

Số 
lượng 

Thông 
số kỹ 
thuật 
chính 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Thời 
gian hiệu 

chuẩn, 
kiêm 

định gần 
nhất 

Thời 
hạn hiệu 
chuẩn, 
kiêm 
định 

1 

2 

n 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1): Tên tổ chức, cá nhân; 

(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy phép; 

(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy 
phép đóng trụ sở chính. 
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Mẫu số 01h 

PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ) 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .../GCN-...(2) (1) ngày .... tháng năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (3; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/ sản xuất và 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Theo đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 

(4) 
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1. Địa chỉ trụ sở chính: 
2. Điện thoại: Fax: 
3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: 
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 

....(6) cấp ngày ... tháng ... năm 
Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất với các nội 

dung sau đây: 

STT 

rriA Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/thành phần 
Quy mô, sản xuất/kinh 

doanh (tấn/năm) STT 

rriA Tên 
thương 

mại 
Tên hóa 

chất Mã số CAS Công thức hóa 
học 

Quy mô, sản xuất/kinh 
doanh (tấn/năm) 

Điều 2: (4) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật 
Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên 
quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Sở Công Thương (7); 
- Lưu: VT, .... 

Chú thích: 
(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố; 
(2) Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT; 
(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan; 
(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ; 
(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư; 
(7) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 
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QUY TRÌNH 37 
câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hóa chât 

sản xuât, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được 

đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, 15 ngày làm việc) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh 

01 Bản sao 

3 Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh 01 Bản chính 

4 Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài 
liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền ban hành 

01 Bản sao 

5 Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng 
cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng 
cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất 
thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy 

01 Bản sao 

6 Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 
cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền 
chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa 
hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm 
duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

01 Bản sao 

7 Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa 
điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các 
thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, 
diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất 

01 Bản chính 
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Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

8 Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất 
xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với 
trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa 
thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng 
kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất 

01 Bản sao 

9 Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao 
động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa 
chất (theo mẫu) 

01 Bản chính 

10 Bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất 
của người phụ trách về an toàn hóa chất 

01 Bản sao 

11 Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an 
toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại 
điểm đ khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-
CP 

01 Bản sao 

12 Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm 
trong cơ sở kinh doanh theo quy định 

01 Bản chính 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

15 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

1.200.000đ/Giấy chứng 
nhận 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
viẹc công 

viẹc 
B1 Nôp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

sơ cá nhân hành 
chính 

mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

10 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
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Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
việc 

v
c
 

i 
ễíC

> 
E3

 g 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Môi 
trường 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

B5.A2 Phát Văn thư ^ ngày Văn bản Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
hành Sở làm yêu cầu sửa ban hành văn bản 

văn bản việc đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
(sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp hoặc văn bản từ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mẫu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mẫu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mẫu số 01g, Phụ lục VI 
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- Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mâu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mâu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mâu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mâu số 01g, Phụ lục VI 
- Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. 
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- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dân 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01a 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 
trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương 

Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 

Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do cấp ngày 
tháng năm 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm: 

1. Hóa chất sản xuất: 

STT 
Tên 

thương 
mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú STT 

Tên 
thương 

mại 

rriA Tên 

hóa học 
Mã CAS 

Công 
thức 

hóa học 

Hàm 
lượng 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 CsH6O 30% 100 Tấn/năm 1 VD: 
ABC 

Toluen 108-88-3 C
 

8
 

do
 20% 

100 Tấn/năm 

2 

n 



84 CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 15-01-2024 

2. Hóa chất kinh doanh: 

STT 

rp ̂  Tên 
thươn 
g mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú STT 

rp ̂  Tên 
thươn 
g mại 

mA Tên 

hóa học 
Mã CAS 

Công 
thức 

hóa học 

Hàm 
lượng 

Khối 
lượng(6) 

Đơn vi 
tính(7) 

Ghi 
chú 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 CsH6O 30% 500 Tấn/năm 1 VD: 
ABC 

Toluen 108-88-3 C
 

8
 

0
0

 20% 

500 Tấn/năm 

2 

n 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 
số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: 

(8) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh 
hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; 
(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân; 
(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính; 
(4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất và kinh doanh"; 
(5): Chỉ kê khai các thành phần là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và Danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh 
trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Luật Hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 
(6): Kê khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm; 
(7): Đơn vị đo khối lượng trên đơn vị thời gian là một năm; 
(8): Tên các giấy tờ kèm theo. 
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Mâu 01g 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT, • • 7 

TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA 

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 

Tên các thiêt Thời 
gian hiệu 

chuẩn, 
kiêm 

định gần 
nhất 

STT 

bị kỹ thuật, 
trang bị 

phòng hô lao 
đông và an 
toàn trong 

sản xuất, kinh 
doanh 

Số 
lượng 

Thông 
số kỹ 
thuật 
chính 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Thời 
gian hiệu 

chuẩn, 
kiêm 

định gần 
nhất 

Thời hạn 
hiệu chuẩn, 
kiêm định 

1 

2 

n 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1): Tên tổ chức, cá nhân; 

(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy phép; 

(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh 
Giấy phép đóng trụ sở chính. 
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Mâu số 01h 

PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định sô 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ) 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .../GCN-...(2) (1, ngày .... tháng năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Hóa chất; Nghị định sô 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của 
Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (3; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/ sản xuất và 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Theo đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 

(4) 



CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 15-01-2024 87 

1. Địa chỉ trụ sở chính: 
2. Điện thoại: Fax: 
3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: 
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 

....(6) cấp ngày ... tháng ... năm 
Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất với các nội 

dung sau đây: 

STT 

rriA Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/thành phần 
Quy mô, sản xuất/kinh 

doanh (tấn/năm) STT 

rriA Tên 
thương 

mại 
Tên hóa 

chất Mã số CAS Công thức hóa 
học 

Quy mô, sản xuất/kinh 
doanh (tấn/năm) 

Điều 2: (4) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật 
Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiêt 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên 
quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Sở Công Thương (7); 
- Lưu: VT, .... 

Chú thích: 
(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố; 
(2) Tên viêt tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT; 
(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan; 
(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ; 
(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư; 
(7) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 
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QUY TRÌNH 38 
câp điêu chỉnh Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hóa chât 

sản xuât, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được 

đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, 12 ngày làm việc) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản 
chính 

2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp 01 Bản 
chính 

3 Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều 
kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều 
chỉnh 

01 Bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc 
qua Cổng dịch vụ công của Thành phố tại 
địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

12 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

600.000đ/Giấy 
chứng nhận 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC 
của hồ 

sơ 

7 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

ư 

53 
co ă V
 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 



92 CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 15-01-2024 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
(sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
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2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mầu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 
82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mầu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mầu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 
82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mầu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 



94 CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 15-01-2024 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01c 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương ... 

Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính tại: Điện thoại: Fax 
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 
Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do 

cấp ngày tháng năm 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số (5) 

ngày.. tháng.. ..năm , thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm: (6) 

Giải trình lý do đề nghị cấp điều chỉnh: 
" ' (7) 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 
số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: (8) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Ghi chú: 
(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất; 
(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 
(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính; 
(4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất và kinh doanh"; 
(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp điều 
chỉnh; 
(6): Thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh và thông tin đề nghị 
điều chỉnh; 
(7): Thông tin giải trình rõ lý do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận; 
(8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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Mâu sô 01h 
PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ) 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .,./GCN-...(2) (1, ngày .... tháng năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (3; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/ sản xuất và 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Theo đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 

(4) 

1. Địa chỉ trụ sở chính: 
2. Điện thoại: Fax: 
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3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: 
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 
.... cấp ngày ... tháng ... năm 
Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất với các nội 

dung sau đây: 

STT 

rriA Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chât/thành phân 
Quy mô, sản xuât/kinh 

doanh (tân/năm) STT 

rriA Tên 
thương 

mại 
Tên hóa 

chât Mã số CAS Công thức hóa 
học 

Quy mô, sản xuât/kinh 
doanh (tân/năm) 

Điều 2: (4) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật 
Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 
.../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên 
quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Sở Công Thương (7); 
- Lưu: VT, .... 

Chú thích: 
(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố; 
(2) Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT; 
(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan; 
(4) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 
(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ; 
(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư; 
(7) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 



CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 15-01-2024 99 

QUY TRÌNH 39 
câp điêu chỉnh Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hóa chât 

sản xuât, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được 

đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, 15 ngày làm việc) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản 
chính 

2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp 01 Bản 
chính 

3 Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều 
kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều 
chỉnh 

01 Bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

600.000đ/Giấy chứng 
nhận 
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III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 

BM 02 

BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 

- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 

Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 

- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 

- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

xử lý hồ sơ theo quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, đúng quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu cầu 

=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, 
bổ sung không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 7, 
chủ nhật. 

- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 

Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 

Theo mục I 

Dự thảo kết 
quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC 
của hồ 

sơ 

sung hồ sơ (Giấy Chứng nhận đủ điêu 
kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có điêu kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). Thực 
hiện tiếp quy trình B6 - B9. 

10 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy trình 
B5.A (B5.A1 - B5.A2). Sau 
khi hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ (người dân bổ sung 
hồ sơ; lấy ý kiến các đơn vị 
liên quan); thực hiện tiếp 
quy trình B6 - B9. 

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 

Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt văn 
bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

văn bản việc sung hồ sơ 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 

Theo mục I 

Tờ trình 

Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt dự 
thảo kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (Giấy Chứng 
nhận đủ điều kiện (sản xuất/ 
kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp hoặc 
văn bản từ chối, nêu rõ lý 
do). 

- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở y 

c 
'<& 

H «D
-

M
 'C3 

^
 tí 

> 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ chức/cá 
nhân 

- Thống kê, theo dõi. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

và theo 
dõi 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mẫu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 
82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mẫu số 01a, Phụ lục VI - Nghị định 
82/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mẫu số 01h, Phụ lục VI - Nghị định 82/2022/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. 
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- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01c 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương ... 

Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính tại: Điện thoại: Fax 
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 
Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do 

cấp ngày tháng năm 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số (5) 

ngày.. tháng.. ..năm , thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm: (6) 

Giải trình lý do đề nghị cấp điều chỉnh: 
" ' (7) 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 
số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất. Nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: (8) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Ghi chú: 

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điêu chỉnh Giấy chứng nhận đủ điêu kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất; 

(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điêu chỉnh Giấy chứng nhận 
đủ điêu kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 

(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điêu chỉnh 
Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính; 

(4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất và kinh doanh"; 

(5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đê nghị cấp điêu 
chỉnh; 

(6): Thông tin đê nghị cấp điêu chỉnh bao gồm thông tin trước khi điêu chỉnh và thông tin đê nghị 
điêu chỉnh; 

(7): Thông tin giải trình rõ lý do đê nghị cấp điêu chỉnh Giấy chứng nhận; 

(8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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Mẫu số 01h 

PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định sô 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ) 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .,./GCN-...(2) (1) ngày .... tháng năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Hóa chất; Nghị 
định sô .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Nghị định sô 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (3); 
Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/ sản 

xuất và kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp của (4; 

Theo đề nghị của (5. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
cho (4) 

1. Địa chỉ trụ sở chính: 
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2. Điện thoại: Fax: 
3. Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh hóa chất: 
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: 

do ....(6) cấp ngày ... tháng ... năm 
Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất và kinh doanh) hóa chất với các 

nội dung sau đây: 

STT 

rri /V Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chât/thành phần 
Quy mô, sản xuât/kinh 

doanh (tân/năm) STT 

rri /V Tên 
thương 

mại 
Tên hóa 

chât C
 M

ã ố Công thức 
hóa học 

Quy mô, sản xuât/kinh 
doanh (tân/năm) 

Điều 2: (4) phải thực hiện đúng các quy định tại 
Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị 
định số .../2022/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và 
những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Sở Công Thương (7); 
- Lưu: VT, .... 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 

Chú thích: 
(1) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố; 
(2) Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT; 
(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng 
nhận và các văn bản có liên quan; 
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(4) Tên tổ chức, cá nhân đê nghị cấp Giấy chứng nhận; 
(5) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ; 
(6) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư; 
(7) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. 

(Xem tiếp Công báo số 37 + 38) 


